
DANH MỤC HỒ SƠ MỞ NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, MÃ NGÀNH: 7140249 

(Kèm theo Tờ trình số 599/TTr-ĐHTB ngày 17/4/2026 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc) 

 
PHẦN 1 – CÁC VĂN BẢN CỦA ĐỀ ÁN  
1. Tờ trình về việc cho phép mở ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử - Địa lí 
trình độ đại học, mã ngành: 7140249 (Làm lại) 
2. Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng đề án mở ngành đào tạo 
3. Báo cáo khẳng định về việc đảm bảo các điều kiện theo quy định để 
được mở ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học, mã 
ngành: 7140249 
4. Đề án mở ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học, 
mã ngành: 7140249 
5. Danh sách giảng viên chủ trì các khối kiến thức 
6. Xác nhận điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo (Phụ lục III kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022, Thông tư số 
12/2024/TT-BGDĐT ngày 10/10/2024 và Văn bản hợp nhất số 
07/VBHN-BGDĐT ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo) 
7. Kế hoạch về xây dựng Đề án mở ngành SP Lịch sử - Địa lý của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Tây Bắc 
8. Báo cáo Kết quả khảo sát nhu cầu xã hội đối với việc mở ngành Sư 
phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học, mã ngành: 7140249 
9. Báo cáo Đề xuất chủ trương mở ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí 
10. Nghị quyết của Hội đồng trường về việc mở mã ngành Sư phạm 
Lịch sử - Địa lý trình độ đại học, mã ngành: 7140249 
11. Tờ trình của Khoa Khoa học Xã hội về việc xin mở ngành Sư phạm 
Lịch sử - Địa lý trình độ đại học, mã ngành: 7140249 
12. Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo thảo luận thông 
qua công tác mở ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử - Địa lí  
13. Tờ trình của Hiệu Trưởng gửi Hội đồng Trường về việc mở ngành  
14. Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án mở 
ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí  
15. Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Đề án và Chương trình 
đào tạo mở ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí 
16. Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo CĐR trình độ đại học 
ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí 
17. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT ngành Sư 
phạm Sư phạm Lịch sử - Địa lí  
18. Biên bản của Hội đồng khoa học và Đào tạo thông qua mục tiêu, 
Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý 



19. Quyết định Ban hành Mục tiêu, CĐR CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử 
- Địa lí 
20. Quyết định về việc giao Khoa Khoa học Xã hội quản lý hoạt động 
chuyên môn đối với ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý 
21. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Sư 
phạm Lịch sử - Địa lí 
22. Biên bản hội đồng thẩm định và Phiếu thẩm định 05 thành viên Hội 
đồng thẩm định 
23. Bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình 
đào tạo và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình, Báo cáo chinh 
sửa CTĐT sau Thẩm định 
24. Biên bản của Hội đồng khoa học thông qua Chương trình đào tạo 
CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học, mã ngành: 
7140249 
25. Quyết định Ban hành CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình 
độ đại học, mã ngành: 7140249 
26. Quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra và xác nhận các điều kiện 
mở ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học, mã ngành: 
7140249 
27. Biên bản Kiểm tra xác nhận các điều kiện thực  tế mở ngành 
28. Biên bản Hội đồng Khoa học đào tạo thẩm định thông qua Đề án mở 
ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học, mã ngành: 7140249 
29. Quyết định về việc Ban hành Đề án mở ngành Sư phạm Lịch sử - 
Địa lí trình độ đại học, mã ngành: 7140249 
30. Hồ sơ của đội ngũ giảng viên cơ hữu (Lý lịch khoa học, bằng cấp, 
Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng/Quyết định hết tập sự, 
Công trình khoa học) 
31. Quy chế, quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học của 
Trường Đại học Tây Bắc 
32. Chứng nhận đạt chuẩn tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục 
PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
33. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại 
học, mã ngành: 7140249 
34. Bản mô tả CTĐT ngành SP Lịch sử - Địa lí 2026 

 


